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Phụ lục 01: Mức chi xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo và ngân hàng đề thi tốt nghiệp các nghề trọng điểm, xây dựng chương trình 06 môn học chung, xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đánh giá viên kỹ năng nghề

(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính)
	TT
	Nội dung chi
	Mức chi 

	
	
	Xây dựng mới
	Bổ sung, chỉnh sửa

	
	
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp

	
	
	
	
	Bổ sung

mới
	Chỉnh sửa
	Bổ sung mới
	Chỉnh sửa

	I
	Chương trình

	1
	 Chi thiết kế
	30.000 đồng/giờ
	25.000 đồng/giờ
	
	Mức chi bằng 30% mức chi xây dựng mới chương trình
	
	Mức chi bằng 30% mức chi xây dựng mới chương trình

	2
	Chi biên soạn (chương trình mô đun, môn học bắt buộc và tự chọn)
	90.000 đồng/giờ
	85.000 đồng/giờ
	Mức chi bằng mức chi xây dựng mới chương trình
	
	Mức chi bằng mức chi xây dựng mới chương trình
	

	3
	Sửa chữa, biên tập tổng thể
	55.000 đồng/giờ
	50.000 đồng/giờ
	
	
	
	

	4
	Thuê chuyên gia tư vấn, hướng dẫn, giám sát xây dựng
	12.000 đồng/giờ
	12.000 đồng/giờ
	Mức chi bằng mức chi xây dựng mới chương trình

	5
	Chi thẩm định, nhận xét, đánh giá
	40.000 đồng/giờ
	35.000 đồng/giờ
	

	II
	Giáo trình

	1
	Thiết kế cấu trúc giáo trình
	195.000 đồng/bài hoặc chương
	130.000 đồng/bài hoặc chương
	Mức chi bằng mức chi xây dựng mới giáo trình 
	Mức chi bằng 30% mức chi xây dựng mới giáo trình 
	Mức chi bằng mức chi xây dựng mới giáo trình 
	Mức chi bằng 30% mức chi xây dựng mới giáo trình 

	2
	Viết giáo trình
	110.000 đồng/trang chuẩn
	105.000 đồng/ trang chuẩn
	
	
	
	

	3
	Bản vẽ kỹ thuật, hình minh hoạ, hình vẽ, biểu đồ

	a
	Bản vẽ sơ đồ
	130.000 đồng/bản vẽ
	130.000 đồng/bản vẽ
	Mức chi bằng mức chi xây dựng mới giáo trình 
	Mức chi bằng 30% mức chi xây dựng mới giáo trình 
	Mức chi bằng mức chi xây dựng mới giáo trình 
	Mức chi bằng 30% mức chi xây dựng mới giáo trình 

	b
	Bản vẽ phối cảnh
	390.000 đồng/bản vẽ
	390.000 đồng/bản vẽ
	
	
	
	

	c
	Bản vẽ lắp dưới 5 chi tiết
	650.000 đồng/bản vẽ
	650.000 đồng/bản vẽ
	
	
	
	

	d
	Bản vẽ lắp từ 5 chi tiết trở lên
	1.040.000 đồng/bản vẽ
	1.040.000 đồng/bản vẽ
	
	
	
	

	đ
	Bản vẽ chi tiết đơn giản
	1.040.000 đồng/bản vẽ
	1.040.000 đồng/bản vẽ
	
	
	
	

	e
	Bản vẽ chi tiết phức tạp
	1.950.000 đồng/bản vẽ
	1.950.000 đồng/bản vẽ
	Mức chi bằng mức chi xây dựng mới giáo trình 
	Mức chi bằng 30% mức chi xây dựng mới giáo trình 
	Mức chi bằng mức chi xây dựng mới giáo trình 
	Mức chi bằng 30% mức chi xây dựng mới giáo trình 

	g
	Hình vẽ, biểu đồ, ảnh
	130.000đồng/hình vẽ hoặc biểu đồ hoặc ảnh
	130.000 đồng/hình vẽ hoặc biểu đồ hoặc ảnh
	
	
	
	

	4
	Sửa chữa, biên tập tổng thể
	75.000 đồng/trang chuẩn
	70.000 đồng/trang chuẩn
	
	
	
	

	5
	Thuê chuyên gia tư vấn, hướng dẫn, giám sát biên soạn giáo trình
	15.000 đồng/giờ
	15.000 đồng/giờ
	Mức chi bằng mức chi xây dựng mới giáo trình 

	6
	Thẩm định, nhận xét
	55.000 đồng/trang chuẩn
	50.000 đồng/trang chuẩn
	

	III
	Ngân hàng đề thi tốt nghiệp

	
	Nội dung, mức chi xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư; riêng bản vẽ kỹ thuật, hình minh họa, hình vẽ, biểu đồ thực hiện theo quy định tại khoản 3 Mục II Phụ lục này.

	IV
	Chi xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, kiểm định viên, đánh giá viên kỹ năng nghề

	
	Nội dung, mức chi tương ứng bằng mức chi xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình trình độ cao đẳng theo quy định tại Mục I và Mục II Phụ lục này.


Phụ lục 02: Nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính)







                     Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi theo từng trình độ đào tạo

	
	
	
	Trung cấp
	Cao đẳng

	1.
	Xác định số lượng phòng chức năng
	Phòng
	5.000
	5.000

	2.
	Xác định các yêu cầu cơ bản của từng phòng chức năng
	
	
	

	2.1.
	Xác định chủng loại thiết bị đào tạo
	Thiết bị
	550
	600

	2.2.
	Xác định yêu cầu sư phạm cho từng thiết bị
	Thiết bị
	450
	500

	2.3.
	Xác định yêu cầu kỹ thuật cơ bản của từng thiết bị
	Thiết bị
	750
	800

	2.4.
	Xác định số lượng thiết bị cho từng chủng loại
	Thiết bị
	600
	650

	3.
	Biên soạn danh mục thiết bị đào tạo theo từng phòng chức năng
	Thiết bị
	250
	300

	4.
	Sửa chữa, biên tập tổng thể theo từng phòng chức năng
	Thiết bị
	250
	300


          Phụ lục 03: Nội dung và mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

trong thực hành, thực nghiệm và thí nghiệm cho từng ngành, nghề
(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính)








        Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Nội dung chi 
	Đơn vị tính
	Mức chi 

	1.
	Xác định số lượng, diện tích, mặt bằng các phòng chức năng
	
	

	1.1.
	Xác định số lượng các phòng chức năng
	Phòng
	5.000

	1.2.
	Xác định cơ cấu cho từng phòng chức năng
	Phòng 
	5.000

	1.3.
	Xác định diện tích tối thiểu cho từng phòng chức năng
	Phòng
	5.000

	1.4.
	Đề xuất sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị cho từng phòng chức năng
	Sơ đồ
	5.000

	2.
	Xây dựng các tiêu chuẩn theo từng phòng chức năng
	Tiêu chuẩn
	5.000

	3.
	Sửa chữa, biên tập tổng thể theo từng phòng chức năng
	Phòng
	3.000


Phụ lục 04: Nội dung và mức chi xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 
trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính)







        Đơn vị tính: 1.000 đồng
	
	Nội dung chi
	Mức chi theo công việc/ môn học (mô đun)/ tín chỉ
	Mức chi theo từng phòng chức năng

	
	
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng

	I.
	Xác định định mức lao động
	
	
	
	

	1.1.
	Xác định định mức lao động trực tiếp
	50
	55
	
	

	1.2.
	Xác định định mức lao động gián tiếp
	50
	55
	
	

	II.
	Xác định định mức thiết bị
	
	
	
	

	2.1.
	Xác định chủng loại thiết bị
	55
	75
	
	

	2.2.
	Xác định thông số kỹ thuật cơ bản của từng thiết bị
	150
	200
	
	

	2.3.
	Xác định thời gian sử dụng thiết bị cho từng chủng loại
	150
	250
	
	

	2.4.
	Tổng hợp định mức thiết bị
	100
	150
	
	

	III.
	Xác định định mức tiêu hao vật tư
	
	
	
	

	3.1.
	Xác định chủng loại vật tư tiêu hao
	165
	225
	
	

	3.2.
	Xác định số lượng/khối lượng vật tư cần thiết cho từng chủng loại vật tư
	
	
	
	

	
	Xác định tỷ lệ thu hồi vật tư
	850
	1.250
	
	

	
	Xác định khối lượng/số lượng vật tư tiêu hao
	450
	650
	
	

	3.3.
	Xác định yêu cầu kỹ thuật cơ bản của vật tư
	300
	450
	
	

	3.4.
	Tổng hợp định mức tiêu hao vật tư
	300
	450
	
	

	IV.
	Xác định định mức sử dụng cơ sở vật chất
	
	
	
	

	4.1.
	Định mức sử dụng phòng học
	
	
	5.000
	5.000

	4.2.
	Định mức sử dụng khu thực hành, thực nghiệm
	
	
	5.000
	5.000

	4.3.
	Định mức sử dụng các công trình phụ trợ khác
	
	
	5.000
	5.000

	V.
	Biên soạn định mức kinh tế - kỹ thuật
	250
	300
	
	

	VI.
	Sửa chữa, biên tập tổng thể
	250
	300
	
	

	VII.
	Chi thuê chuyên gia tư vấn, hướng dẫn, giám sát xây dựng
	500
	500
	
	


